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Phân tích thi t k  “ế ế H  th ng bán hàng qua m ngệ ố ạ ”

I. Đ NH NGHĨA BÀI TOÁNỊ

I.1. Đ nh nghĩa bài toánị

H  th ng mua bán và b o hành thi t b  máy tính là m t Website cung c p choệ ố ả ế ị ộ ấ  
ng i s  d ng, nhà qu n lý nh ng ch c năng c n thi t đ  ti n hành giao d ch, qu n lýườ ử ụ ả ữ ứ ầ ế ể ế ị ả  
s  ho t đ ng cũng nh  theo dõi tình hình phát tri n c a hàng c a mình. Đ i v i kháchự ạ ộ ư ể ử ủ ố ớ  
hàng, h  th ng cho phép xem thông tin v  s n ph m c a c a hàng. Sau khi đăng ký làmệ ố ề ả ẩ ủ ử  
thành viên, khách hàng có th  ch n s n ph m trên website đ a vào gi  hàng và ti n hànhể ọ ả ẩ ư ỏ ế  
giao d ch mua bán. Sau khi ch n hàng xong khách hàng chuy n qua vi c thanh toán b ngị ọ ể ệ ằ  
m t trong các hình th c thanh toán, đ ng th i ch n đ a đi m và xác đ nh th i gian giaoộ ứ ồ ờ ọ ị ể ị ờ  
hàng. Sau khi đã th c hi n xong, khách hàng nh n xác nh n đ  hoàn t t giao d ch.ự ệ ấ ậ ể ấ ị

Đ i v i các nhân viên, là ng i s  ti p nh n đ n hàng do ng i qu n lý chuy nố ớ ườ ẽ ế ậ ơ ườ ả ể  
đ n, th c hi n vi c giao hàng và xác nh n vi c giao hàng đã hoàn t t.ế ự ệ ệ ậ ệ ấ

Khi khách hàng có yêu c u v  b o hành thi t b  đã mua   c a hàng, b  ph n b oầ ề ả ế ị ở ử ộ ậ ả  
hành s  ti n hành ki m tra, s a ch a và g i l i cho khách kèm theo m t hoá đ n thanhẽ ế ể ử ữ ử ạ ộ ơ  
toán b o hành (n u thi t b  đã quá th i gian b o hành). Các thông tin v  vi c b o hànhả ế ế ị ờ ả ề ệ ả  
thi t b  s  đ c l u l i trong s  b o hành.ế ị ẽ ượ ư ạ ổ ả

I.2. Các nhóm ch c năng c a h  th ngứ ủ ệ ố

Ch c năng c a h  th ng có th  chia làm các nhóm ch c năng chính nh  sau:ứ ủ ệ ố ể ứ ư

1. Nhóm ch c năng đăng ký, đăng nh p thành viênứ ậ

2. Nhóm ch c năng xem thông tin, bao g m xem thông tin gi  hàng, xemứ ồ ỏ  
thông tin đ n hàng, xem thông tin s n ph m, xem thông tin cá nhânơ ả ẩ

3. Nhóm ch c năng qu n lý thông tin, bao g m qu n lý thông tin cá nhân,ứ ả ồ ả  
qu n lý danh sách thành viên, qu n lý danh m c s n ph mả ả ụ ả ẩ

4. Nhóm ch c năng mua hàng, ti p nh n và x  lý đ n hàngứ ế ậ ử ơ

5. Nhóm ch c năng b o hành s n ph mứ ả ả ẩ

I.3. Xác đ nh các tác nhânị

D a vào mô t  bài toán, ta có th  xác đ nh đ c các tác nhân chính c a h  th ngự ả ể ị ượ ủ ệ ố  
nh  sau:ư

KHÁCH HÀNG: là ng i giao d ch v i h  th ng thông qua các đ n đ t hàng,ườ ị ớ ệ ố ơ ặ  
khách hàng có th  ch n các lo i s n ph m, ch n đ a đi m và th i gian giao hàng. Kháchể ọ ạ ả ẩ ọ ị ể ờ  
hàng có th  đăng ký làm thành viên c a h  th ng.ể ủ ệ ố

NG I QU N LÝƯỜ Ả : là ng i đi u hành, qu n lý và theo dõi m i ho t đ ng c aườ ề ả ọ ạ ộ ủ  
h  th ng. ệ ố

NHÂN VIÊN: là ng i ti p nh n và x  lý các đ n hàng, các yêu c u b o hànhườ ế ậ ử ơ ầ ả  
do ng i qu n lý giao.ườ ả

THÀNH VIÊN: bao g m ng i qu n lý, nhân viên và nh ng khách hàng đã đăngồ ườ ả ữ  
ký. Sau khi đăng nh p đ  tr  thành thành viên, ngoài nh ng ch c năng chung c a ng iậ ể ở ữ ứ ủ ườ  
s  d ng, còn có thêm m t s  ch c năng khác ph c v  cho công vi c c  th  c a t ngử ụ ộ ố ứ ụ ụ ệ ụ ể ủ ừ  
đ i t ng.ố ượ

Theo tính ch t c a các Actor, ta có th  t ng quát hoá chúng nh  sauấ ủ ể ổ ư
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Phân tích thi t k  “ế ế H  th ng bán hàng qua m ngệ ố ạ ”

uc Tong quat

Thanh v ien

Khach hang

Khach hang thanh v ien Nguoi quan ly

Nhan v ien

Hình 1: M i quan h  gi a các tác nhânố ệ ữ

II. XÁC Đ NH CÁC USE CASE, CÁC GÓI UC VÀ XÂY D NG BI U Đ  UC CHIỊ Ự Ể Ồ  
TI TẾ

II.1. Xác đ nh các Use caseị

­ Tác nhân Khách hàng có các UC sau:

o Đăng ký làm thành viên

o Xem thông tin s n ph mả ẩ

o Xem thông tin gi  hàngỏ

o Ch n s n ph m c n muaọ ả ẩ ầ

o Thêm, b t s n ph m trong gi  hàngớ ả ẩ ỏ

o Th c hi n vi c mua hàng ự ệ ệ

o Thanh toán

o Yêu c u b o hànhầ ả

o Nh n l i thi t b  sau khi b o hànhậ ạ ế ị ả

­ Tác nhân Ng i qu n lý có các UC sau:ườ ả

o Ti p nh n đ n hàng, nh n yêu c u b o hànhế ậ ơ ậ ầ ả

o Giao cho nhân viên th c hi nự ệ

o Qu n lý danh sách thành viênả

o Qu n lý danh m c s n ph mả ụ ả ẩ

­ Tác nhân Nhân viên có các UC sau:

o Th c hi n vi c giao hàngự ệ ệ

o Th c hi n vi c b o hành s n ph mự ệ ệ ả ả ẩ
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Phân tích thi t k  “ế ế H  th ng bán hàng qua m ngệ ố ạ ”

o Báo cáo k t quế ả

Ngoài ra, các thành viên c a h  th ng bao g m ng i qu n lý, nhân viên và cácủ ệ ố ồ ườ ả  
khách hàng đã đăng ký làm thành viên còn có các UC sau:

o Đăng nh pậ

o Xem thông tin cá nhân

o S a đ i thông tin cá nhânử ổ

II.2. Bi u đ  do UC t ng quátể ồ ổ

II.3. Xác đ nh các gói UC, bi u đ  UC chi ti tị ể ồ ế

T  vi c phân tích các UC c a t ng tác nhân, ta xây d ng thành các gói UC nhừ ệ ủ ừ ự ư 
sau:

Hình 2: Gói các Use Case.

T  các gói UC trên, ta xây d ng bi u đ  chi ti t cho t ng gói UC:ừ ự ể ồ ế ừ

II.2.1. Gói UC Đăng ký, đăng nh pậ

uc Dang ky, dang nhap

Dang nhap

Dang ky thanh v ien
Khach hang

Khach hang thanh 
v ien

Nhap thong tin ca 
nhan«include»

Hình 3: Bi u đ  UC c a gói UC Đăng ký, đăng nh p.ể ồ ủ ậ
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Mua hàng

Qu n lý DS ả
thành viên

Qu n lý danh ả
m c s n ph mụ ả ẩ

Ti p nh n và ế ậ
x  lý đ n hàngử ơ
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Phân tích thi t k  “ế ế H  th ng bán hàng qua m ngệ ố ạ ”

II.2.2. Gói UC Qu n lý thông tin cá nhânả

uc QL thong tin ca nhan

Xem thong tin ca 
nhan

Sua thong tin ca 
nhan

Dang nhap

Nhap thong tin ca 
nhan

Thanh v ien

«include»

«include»

«include»

Hình 4: Bi u đ  UC c a gói UC Qu n lý thông tin cá nhânể ồ ủ ả

II.2.3. Gói UC Qu n lý danh sách thành viênả

uc QL thanh v ien

Them thanh v ien

Loai bot thanh v ien

Thay doi thong tin 
thanh v ien

Xem thong tin ca 
nhan

Nguoi quan ly

«include»

«include»

«include»

Hình 5: Bi u đ  UC c a gói Qu n lý danh sách thành viênể ồ ủ ả

II.2.4. Gói UC Qu n lý danh m c s n ph mả ụ ả ẩ

uc QL danh muc san pham

Them san pham

Xoa san pham

Thay doi thong tin 
san pham

Xem thong tin san 
pham

Nguoi quan ly

«include»

«include»

«include»

Hình 6: Bi u đ  UC c a gói Qu n lý danh m c s n ph mể ồ ủ ả ụ ả ẩ
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Phân tích thi t k  “ế ế H  th ng bán hàng qua m ngệ ố ạ ”

II.2.5. Gói UC Mua hàng
uc Mua hang

Chon san pham can 
mua

Xem thong tin san 
pham

Them v ao gio hang

Loai khoi gio hang

Thanh toan Chon hinh thuc thanh 
toan

Huy v iec mua hang

Xem thong tin gio 
hang

Khach hang «include»

«include»

«extend»

«include»

«include»

Hình 7: Bi u đ  UC c a gói Mua hàngể ồ ủ

II.2.6. Gói UC X  lý đ n hàngử ơ
uc Tiep nhan, xu ly don hang

Tiep nhan don hang

Giao cho NV thuc 
hien

Thuc hien giao hang

Bao cao ket qua

Xem thong tin don 
hang

Nguoi quan ly Nhan v ien

«include»«include»

Hình 8: Bi u đ  UC c a gói ti p nh n và x  lý đ n hàngể ồ ủ ế ậ ử ơ

II.2.7. Gói UC B o hành s n ph mả ả ẩ

uc Bao hanh

Yeu cau bao hanh

Nhan lai thiet bi

Nhan yeu cau bao 
hanh

Giao cho NV thuc 
hien

Thuc hien bao hanh

Bao cao ket qua

Thanh toan chi phi 
bao hanh

Khach hang Nguoi quan ly

Nhan v ien

«extend»
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Hình 9: Bi u đ  UC c a gói B o hành s n ph mể ồ ủ ả ả ẩ

III. Đ C T  CÁC USE CASEẶ Ả

Ta ti n hành đ c t  các UC theo t ng h  th ng con (t ng nhóm ch c năng) nhế ặ ả ừ ệ ố ừ ứ ư 
sau:

III.1. H  th ng đăng ký, đăng nh pệ ố ậ

III.1.1. Đ c t  UC đăng ký thành viênặ ả

 Tác nhân: khách xem

 Mô t : cho phép khách xem đăng ký làm thành viên c a hả ủ ệ 
th ng.ố

 Ti n đi u ki n:ề ề ệ

 Lu ng s  ki n chính:ồ ự ệ

1. Khách xem ch n m c đăng kí thành viênọ ụ

2. Form đăng kí thành viên hi n thể ị

3. Khách xem nh p thông tin cá nhân c n thi t vào form đăng kíậ ầ ế

4. Nh n nút Đăng kýấ

5. H  th ng thông báo k t qu  quá trình nh p thông tin cá nhân.ệ ố ế ả ậ  
N u thông tin nh p không chính xác thì th c hi n lu ng nhánh A1. N uế ậ ự ệ ồ ế  
nh p chính xác thì th c hi n b c 6ậ ự ệ ướ

6. H  th ng c p nh t  thông tin  c a khách xem vào danh sáchệ ố ậ ậ ủ  
thành viên

7. UC k t thúcế

 Lu ng s  ki n r  nhánh:ồ ự ệ ẽ

Lu ng nhánh A1: Quá trình nh p thông tin không chính xácồ ậ

1. H  th ng thông báo thông tin nh p không chính xácệ ố ậ

2. H  th ng yêu c u khách xem nh p thông tin l iệ ố ầ ậ ạ

3. N u khách xem đ ng ý thì quay v  b c 2 c a lu ng s  ki nế ồ ề ướ ủ ồ ự ệ  
chính, n u không đ ng ý thì UC k t thúc.ế ồ ế

 H u đi u ki n: Khách hàng tr  thành thành viên c a hậ ề ệ ở ủ ệ 
th ngố

III.1.2. Đ c t  UC đăng nh pặ ả ậ

 Tác nhân: thành viên

 Mô t : UC cho phép thành viên đăng nh p vào h  th ng.ả ậ ệ ố

 Ti n đi u ki n: Thành viên ch a đăng nh p vào h  th ngề ề ệ ư ậ ệ ố

 Lu ng s  ki n chính:ồ ự ệ

1. Thành viên ch n ch c năng đăng nh pọ ứ ậ
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Phân tích thi t k  “ế ế H  th ng bán hàng qua m ngệ ố ạ ”

2. Form dang nhap hien thi

3. Nh p tên, m t kh u vào form đăng nh pậ ậ ẩ ậ

4. H  th ng ki m tra tên, m t kh u c a thành viênệ ố ể ậ ẩ ủ

5. N u vi c đăng nh p thành công thi .... N u thành viên nh p saiế ệ ậ ế ậ  
tên, m t kh u thì chuy n sang lu ng nhánh A1ậ ẩ ể ồ

6. UC k t thúcế

 Lu ng s  ki n r  nhánh:ồ ự ệ ẽ

Lu ng nhánh A1: Thành viên đăng nh p không thành côngồ ậ

1. H  th ng thông báo quá trình đăng nh p không thành côngệ ố ậ

2. Chon: dang ky hay nhap lai. Neu chon dang ky thi A2

3. H  th ng yêu c u thành viên nh p l i tên và m t kh uệ ố ầ ậ ạ ậ ẩ

4. N u khách xem đ ng ý thì quay v  b c 2 c a lu ng s  ki nế ồ ề ướ ủ ồ ự ệ  
chính, n u không đ ng ý thì UC k t thúc.ế ồ ế

 H u đi u ki n: Thành viên đã đăng nh p thành công và cóậ ề ệ ậ  
th  s  d ng các ch c năng mà h  th ng cung c pể ử ụ ứ ệ ố ấ

III.2. H  th ng xem thông tinệ ố

III.2.1. Đ c t  UC xem thông tin gi  hàngặ ả ỏ

 Tác nhân: khách hàng

 Mô t : cho phép khách hàng xem thông tin v  gi  hàng c aả ề ỏ ủ  
mình.

 Ti n đi u ki n:ề ề ệ

 Lu ng s  ki n chính:ồ ự ệ

1. Khách hàng ch n ch c năng xem gi  hàngọ ứ ỏ

2. Form xem thông  tin  gi  hàng xu t  hi n,  h   th ng hi n   thỏ ấ ệ ệ ố ể ị 
thông tin v  gi  hàng c a khách hàng hi n t i.ề ỏ ủ ệ ạ

3. Khách hàng xem thông tin chi ti t v  gi  hàng đ c hi n thế ề ỏ ượ ể ị

4. UC k t thúc.ế

 H u đi u ki n:ậ ề ệ

III.2.2. Đ c t  UC xem thông tin đ n hàngặ ả ơ

 Tác nhân: ng i qu n lý, nhân viênườ ả

 Mô t : cho phép ng i qu n lý, nhân viên xem thông tin vả ườ ả ề 
đ n hàng đ c l u tr  trong h  th ng.ơ ượ ư ữ ệ ố

 Ti n đi u ki n:ề ề ệ

 Lu ng s  ki n chính:ồ ự ệ

1. Ng i qu n lý, nhân viên ch n đ n hàng c n xem.ườ ả ọ ơ ầ
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